
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 18 – Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho gói thầu: mua sắm hoá chất, 

vật tư xét nghiệm ký sinh trùng kỹ thuật Elisa năm 2026-2028 (24 tháng) của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Trần Hữu Tuân, chức vụ: Phụ trách phòng VT-TBYT số điện 

thoại: 0901.990.789, email: phongvattutbytbvqt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp qua đường công văn.

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 266 Hùng Vương,

Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

phongvattutbytbvqt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

-Từ  ngày 11 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 21 tháng 6 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hóa: phụ lục I.

2. Mẫu bảng báo giá: phụ lục II.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng

6 năm 2026. 

4. Địa điểm giao hàng: Tầng 2, khu nhà A- Phòng Vật tư -TBYT - Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

mailto:phongvattutbytbvqt@gmail.com
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5. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù,

thực hiện trong 24 tháng. 

6. Công ty cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu

chứng minh đáp ứng các yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm 

các tài liệu liên quan (nếu có). 

Lưu ý: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng các thông số kỹ thuật của Bệnh 

viện phải được đánh số thứ tự tương ứng theo Phụ lục I – Yêu cầu báo giá, đồng 

thời highlight (tô đậm hoặc đánh dấu) các thông số kỹ thuật đáp ứng (nếu có). 

Trường hợp không có tài liệu chứng minh việc đáp ứng thông số kỹ thuật theo 

yêu cầu của Bệnh viện, báo giá sẽ được xem là không đáp ứng.  

Nếu trúng thầu theo quy định tại khoản a, Điều 55 của Luật Đấu 

thầu số: 22/2023/QH15 nhà thầu có trách nhiệm cung cấp máy kèm theo. Thời 

hạn đặt máy > 1 năm hoặc cho đến khi sử dụng hết số lượng trúng thầu. 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm báo 

giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên. 

Yêu cầu báo giá giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị https://benhvienquangtri.vn/và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc;

- TCKT;

- Lưu: VT, VT-TBYT, 01.

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trương Vĩnh Quý 
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STT Tên hàng hoá
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

Số 

lượng

1 Bộ xét nghiệm ký sinh trùng kỹ thuật ELISA

1.1
Bộ xét nghiệm định tính 

amip kỹ thuật ELISA
Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips; Conjugate; Positive Control, 

surrogate positive control; Negative Control; Chromogen TMB, 

tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop 

Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

960

1.2

Bộ xét nghiệm định tính 

sán lá gan lớn IgG kỹ 

thuật ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Fasciola 

antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive 

control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); 

Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

2.496

1.3

Bộ xét nghiệm định tính 

sán lá phổi IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Paragonimus 

antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive; 

Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash 

Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: ≥95%

- Độ đặc hiệu: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

576

1.4

Bộ xét nghiệm định tính 

sán lá phổi IgM kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Paragonimus 

antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (u chain specific); 

Positive Control, surrogate marker; Negative Control; Chromogen, 

tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop 

Solution, acid phosphoric.

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

384

1.5

Bộ xét nghiệm định tính 

sán dải chó IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Echinococcus 

antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive 

control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); 

Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: ≥ 97,9%

- Độ đặc hiệu: ≥ 91,7%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

1.824

Phụ lục I

DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG KỸ THUẬT 

ELISA NĂM 2026-2028 (24 THÁNG) CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
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STT Tên hàng hoá
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

Số 

lượng

1.6

Bộ xét nghiệm định tính 

sán dải chó IgM kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Echinococcus 

antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (µ chain specific); 

Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; 

Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution 

Buffer, RF Absorbent; Stop Solution, acid phosphoric.

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

672

1.7

Bộ xét nghiệm định tính 

giun xoắn IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Trichinella ES 

antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive 

control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); 

Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

576

1.8

Bộ xét nghiệm định tính 

sán máng IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Schistosoma 

SEA antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive; 

Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash 

Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: ≥ 85%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

864

1.9

Bộ xét nghiệm định tính 

sán dải heo IgM kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Cysticercosis 

(T. solium) crude antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (µ 

chain specific); Positive Control, surrogate positive control; Negative 

Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; 

Dilution Buffer, RF Absorbent; Stop Solution, acid phosphoric.

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

384

1.10

Bộ xét nghiệm định tính 

sán dải heo IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing T. solium 

antigens ; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive 

control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); 

Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: ≥ 87%; Độ đặc hiệu: ≥ 96%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

1.152

1.11

Bộ xét nghiệm định tính 

giun phổi chuột IgG kỹ 

thuật ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing 

Angiostrongylus antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, 

surrogate positive; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine 

(TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid 

phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

480
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STT Tên hàng hoá
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

Số 

lượng

1.12

Bộ xét nghiệm định tính 

giun đũa IgG kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Ascaris 

antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate control; 

Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash 

Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

480

1.13

Bộ xét nghiệm định tính 

giun đũa IgM kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Ascaris 

antigens; Enzyme Conjugate, anti-human IgM (µ chain specific); 

Positive Control, surrogate positive control; Negative Control; 

Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash Concentrate; Dilution 

Buffer; Stop Solution, acid phosphoric; RF Absorbent

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

384

1.14

Bộ xét nghiệm định tính 

giun đầu gai kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Gnathostoma 

recombinant antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate 

positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine 

(TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid 

phosphoric.

- Độ nhạy: ≥ 93%

- Độ đặc hiệu: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

672

1.15
Bộ xét nghiệm định tính 

giun lươn kỹ thuật ELISA
Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Strongyloides 

L3 antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate positive 

control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); 

Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: 100%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

1.920

1.16

Bộ xét nghiệm định tính 

giun đũa chó/mèo kỹ thuật 

ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test strips: Microwells containing Toxocara 

Excretory antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate 

positive control; Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine 

(TMB); Wash Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid 

phosphoric.

- Độ nhạy: ≥ 87.5%

- Độ đặc hiệu: ≥ 93.3%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động.

3.264

1.17

Bộ xét nghiệm định

tính sán lá gan nhỏ kỹ

thuật ELISA

Test

- Xuất xứ: G7

- Thành phần có chứa: Test Strips: Microwells containing Clonorchis 

SEP antigens; Enzyme Conjugate; Positive Control, surrogate control; 

Negative Control; Chromogen, tetramethylbenzidine (TMB); Wash 

Concentrate; Dilution Buffer; Stop Solution, acid phosphoric.

- Độ nhạy: 100%

- Độ đặc hiệu: ≥ 92%

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

2.016
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STT Tên hàng hoá
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)

Số 

lượng

1.18 Probe clean concentrate ml

- Xuất xứ G7

- Dung dịch đậm đặc dùng để rửa và/hoặc khử nhiễm, phosphate-free và 

không chứa enzymes, EDTA/NTA hoặc chlorine.

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

240

1.19 Sample tube Cái

- Xuất xứ G7

- Để chiết Enzym 

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

12.000

1.20 White bottle Cái

- Xuất xứ G7

- Dùng để chứa dung dịch Sample Diluent và Stop Solution

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

12

1.21 Brown bottle Cái

- Xuất xứ G7

- Dùng để chứa TMB

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

12

1.22 Insert Cái

- Xuất xứ G7

- Dùng để chiết chứng CO

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự độngg

12

1.23 Dilution caps Cái

- Xuất xứ G7

- Dùng để pha loãng

- Cung cấp kèm theo máy Elisa miễn dịch tự động

16.000

1 phần (lô), 23 mặt hàng
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Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

TT

STT tại 

Yêu cầu 

báo giá

Tên hàng hóa 

mời báo giá  

Tên thương 

mại

Mã hàng/ký 

mã hiệu

Yêu cầu kỹ 

thuật (nếu 

có)

Đơn vị 

tính
Quy cách

Hãng và nước 

sản xuất

Giấy chứng 

nhận chất 

lượng

Pháp lý sản phẩm 

(số ĐKLH/ phiếu 

công bố/ TKHQ,..)

Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

 Công ty báo 

giá 

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2026

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ký tên và đóng dấu)

Tổng số khoản:….......

BÁO GIÁ

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Phụ lục II

MẪU BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................
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